TỔ THIẾT BỊ ĐIỆN
Kế hoạch biện soạn bài giảng:

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	NĂM LÀM

	CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	1
	Thực tập Điện công nghiệp cơ bản
	CĐKT 
	Quách Minh Thử
	2015

	2
	Điện công nghiệp
	CĐKT 
	Nguyễn Văn Yên
	2015

	3
	Thực tập Máy điện
	CĐKT 
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2015

	4
	Thực tập Điện công nghiệp
	CĐKT 
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	2016

	CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – TIÊN TIẾN

	1
	Lý thuyết máy điện
	CĐKT – Tiên tiến
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2017

	2
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	CĐKT – Tiên tiến
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	2017

	CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	1
	Máy điện 1
	CĐN
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	2016

	2
	Máy điện 2
	CĐN
	Lê Thế Huân
	2016

	3
	Trang bị điện 1
	CĐN
	Nguễn Thùy Linh
	2016

	4
	Trang bị điện 2
	CĐN
	Nguyễn Văn Yên
	2016

	5
	Quấn dây máy điện nâng cao
	CĐN (tự chọn)
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2020

	CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

	1
	Máy điện
	
	Lê Thế Huân
	

	2
	Trang bị điện
	
	Nguyễn Văn Yên
	2016

	CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

	1
	Máy biến áp
	CĐN
	Nguễn Thùy Linh
	2017

	2
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	CĐN
	Trần Trung Hiếu
	2017

	3
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	CĐN
	Quách Minh Thử
	2017

	4
	Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	CĐN
	Lê Thế Huân
	2017

	5
	Động cơ điện vạn năng
	CĐN
	Lê Thế Huân
	2017

	6
	Quấn dây máy điện nâng cao
	CĐN (tự chọn)
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2020

	CAO ĐẲNG NGHỀ CHUYỂN TIẾP

	1
	Máy điện 2
	CĐN CT
	Lê Thế Huân
	

	2
	Trang bị điện 2 
	CĐN CT
	Nguyễn Văn Yên
	

	TRUNG CẤP KỸ THUẬT

	1
	Máy điện
	TCKT
	Lê Thế Huân
	2015

	2
	Trang bị điện
	TCKT
	Nguyễn Văn Yên
	2015

	3
	TT Sữa chữa máy điện
	TCKT
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2015

	4
	TT Sửa chữa điện
	TCKT
	Quách Minh Thử
	2015

	5
	TT Trang bị điện, điện tử căn bản
	TCKT
	Nguyễn Văn Yên
	2015

	TRUNG CẤP NGHỀ  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	1
	Máy điện 1
	TCN
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	2018

	2
	Trang bị điện 1
	TCN
	Nguyễn Văn Yên
	2018

	3
	Quấn dây máy điện nâng cao
	TCN
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	2018

	4
	Trang bị điện 2
	TCN
	Nguyễn Văn Yên,  Nguễn Thùy Linh
	2018

	TRUNG CẤP NGHỀ  ĐIỆN DÂN DỤNG

	1
	Máy biến áp
	TCN
	Nguễn Thùy Linh
	2019

	2
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	TCN
	Trần Trung Hiếu
	2019

	3
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	TCN
	Quách Minh Thử
	2019

	4
	Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	TCN
	Lê Thế Huân
	2019

	5
	Động cơ điện vạn năng
	TCN
	Lê Thế Huân
	2019

	TRUNG CẤP NGHỀ  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

	1
	Máy điện
	TCN
	Lê Thế Huân
	2016

	2
	Trang bị điện
	TCN
	Nguyễn Văn Yên
	2016


